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Đề thi gồm 01 trang


Câu 1 ( 1.5 điểm ) 

a. Thế nào là đột biến điểm? Tại sao nhiều đột biến điểm như đột biến thay thế cặp nuclêôtit lại hầu như vô hại đối với thể đột biến?
    
b. Cô gái có da trắng giống mẹ, có người nói: “da trắng của cô gái là do mẹ truyền cho”. Câu nói đó có chính xác không? Giải thích.
Câu 2 ( 1.5 điểm )
a. Điều hòa hoạt động của gen là gì? Tại sao gen cần phải có cơ chế điều hòa hoạt động?
b.Trình bày phương pháp nhận biết gen trên nhiễm sắc thể thường, gen trên nhiễm sắc thể giới tính, gen ngoài nhân bằng phép lai thuận nghịch.
Câu 3 ( 1.0 điểm )
 Ở một loài động vật, giới tính được xác định bởi cặp nhiễm sắc thể XX (con cái) và XY (con đực). Khi cho con đực lông xám thuần chủng giao phối với con cái lông trắng thuần chủng thu được F1 toàn lông xám. Cho F1 giao phối tự do với nhau, F2 thu được 998 con lông xám và 333 con lông trắng. Biết tất cả con lông trắng ở F2 đều là cái, tính trạng màu sắc lông do một cặp gen quy định. Hãy giải thích kết quả phép lai trên và viết sơ đồ lai.
Câu 4  ( 1.0 điểm ) 
a. Vì sao ở cây giao phấn khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc liên tục qua nhiều thế hệ lại dẫn đến thoái hoá giống? 
b. Sinh vật biến đổi gen là gì? Nêu các cách làm biến đổi hệ gen của một sinh vật.
Câu 5 ( 3.0 điểm)

a. Thế nào là nhân tố tiến hóa? Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng đối với quá trình tiến hóa?
b. Trình bày đặc điểm của các nhân tố tiến hóa làm nghèo vốn gen của quần thể?

c. Tại sao chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa chính?

Câu 6  ( 2.0 điểm ) 
a. Loài sinh học là gì?
b. Tại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra ở các loài động vật?

c. Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới.
-----------Hết-----------
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	Câu 1

(1,5 điểm)

a
	 Đột biến điểm là những biến đổi liên quan đến một cặp nuleotit trong gen
	0,25

	b
	- Do tính thoái hóa của mã di truyền: đột biến thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác làm biến đổi codon này bằng codon khác nhưng 2 codon đó cùng xác định 1 loại axitamin nên chuỗi polipeptit không thay đổi 


	0,25

	
	- Alen đột biến được biểu hiện phụ thuộc vào môi trường hoặc tổ hợp gen.
	0,25

	c
	Không chính xác
	0,25

	
	Giải thích:

+ Mẹ chỉ truyền cho con thông tin di truyền quy định việc hình thành nên tính trạng “nước da trắng” dưới dạng trình tự các nucleotit xác định chứ không truyền cho con tính trạng đã hình thành sẵn
	0,25

	
	+ Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
	0,25

	Câu 2

(1,5 điểm)

a
	Điều hòa hoạt động gen: Là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra
	0,25

	
	Cần có cơ chế điều hòa vì:

+ Trong tế bào của cơ thể chứa toàn bộ các gen song để phù hợp với giai đoạn phát triển của cơ thể hay thích ứng với các điều kiện môi trường, chỉ có một số gen hoạt động, phần lớn các gen ở trạng thái không hoạt động hoặc hoạt động rất yếu
	0,25

	
	+ Tế bào chỉ tổng hợp protein cần thiết vào lúc thích hợp với một lượng cần thiết
	0,25

	b.
	- Nếu kết quả phép lai thuận nghịch không đổi (giống nhau) thì gen qui định tính trạng nằm trên NST thường.
	0,25

	
	-Nếu kết quả lai thuận nghịch là khác nhau nhưng tính trạng phân bố không đồng đều ở hai giới đực, cái ở đời con thì gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính.
	0,25

	
	- Nếu kết quả lai thuận nghịch là khác nhau nhưng đời con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng nằm trong tế bào chất.
	0,25

	Câu 3

(1,0 điểm)
	Biện luận:

+ P thuần chủng khác nhau bởi 1 tính trạng tương phản, F1 đồng tính, F2 phân tính ≈ 3 lông xám : 1 lông trắng. 
+ Theo đề bài, tính trạng do 1 cặp gen quy định

=> Gen quy định tính trạng màu sắc lông di truyền theo quy luật phân li của Menđen. Lông xám là tính trạng trội (quy ước bởi gen A), lông trắng là tính trạng lặn (quy ước bởi gen a)                                   
	0,25



	
	+ XX là con cái, XY là con đực 

+ F2: tất cả con cái đều lông trắng 

=> Gen quy định tính trạng di truyền liên kết với nhiễm sắc thể giới tính và nằm trên vùng tương đồng của cả X và Y


	0,5

	
	- sơ đồ lai :  P t/c  :  Xa Xa   ( lông trắng)   x              XA YA  ( lông xám ) 

                    GP :       Xa                                            1/2 XA  : 1/2  YA 

                  F1 :       XA Xa                                      Xa YA  

                                       ( 100% lông xám )

   F1 x F1                XA Xa                                      Xa YA  

   GF1 :             1/2 XA : 1/2  Xa                        1/2 Xa : 1/2  YA 

F2 :              1/4 XA YA : 1/4 Xa YA : 1/4 XA Xa : 1/4 Xa Xa  

                    75% lông xám   : 25% lông trắng ( chỉ có ở con cái )
	0,25

	Câu 4

(1,0 điểm)

a
	Ở cây giao phấn, khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc liên tục qua nhiều thế hệ lại dẫn đến thoái hoá giống vì:

- Ở cây giao phấn đa số các cặp gen tồn tại ở trạng thái dị hợp nên gen lặn có hại không được biểu hiện.
	0,25

	
	- Khi tự thụ phấn bắt buộc liên tục qua nhiều thế hệ thì tỉ lệ các kiểu gen dị hợp tử giảm dần, tỉ lệ các kiểu gen đồng hợp tử tăng dần, trong đó các kiểu gen đồng hợp lặn gây hại được biểu hiện ra kiểu hình xấu gây ra thoái hoá giống.
	0,25

	b
	- Sinh vật biến đổi gen: là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm biến đổi phù hợp với lợi ích của mình

- Các cách làm biến đổi hệ gen của sinh vật:

+ Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen của sinh vật thường là của loài khác.

+ Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

+ Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen

(HS nêu đủ 3 cách mới cho điểm)
	0,25

0,25

	Câu 5

(3,0 điểm)

a
	- Nhân tố tiến hóa là các nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
	0,25

	
	- Đột biến gen có vai trò quan trọng đối với tiên hóa vì

+ Gen đột biến có thể có hại trong môi trường này nhưng lại có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác

+ Gen đột biến thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại
	0,25

	b
	Các nhân tố tiến hóa làm nghèo vốn gen của quần thể là yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.
	0,5

	
	 Đặc điểm của yếu tố ngẫu nhiên:

+ Sự biến đổi một cách ngẫu nhiên về tần số alen và thành phần kiểu gen hay xảy ra đối với những quần thể có kích thước nhỏ
+ Làm thay đổi tần số alen không theo một chiều hướng xác định 

+ Một alen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

(HS chỉ nêu được 2 đặc điểm cho 0,25đ)
	0,5

	
	 Đặc điểm của giao phối không ngẫu nhiên:

+ Gồm các kiểu như: tự thụ phấn, giao phối gần, giao phối có chọn lọc

+ Không làm thay đổi tần số alen

+ Làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử.

(HS chỉ nêu được 2 đặc điểm cho 0,25đ)
	0,5

	b
	Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa chính vì

- Chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen theo 1 hướng nhất định  (nhân tố tiến hóa có hướng)

- Làm tăng mức độ sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

- Kết quả : hình thành các quần thể có nhiều cá  thể mang các kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường sống.

- Các nhân tố di nhập gen, đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên tuy làm thay đổi tần số alen nhưng không theo 1 hướng xác định vì vậy không thể là nhân tố tiến hóa cơ bản nhất.

(Mỗi ý đúng cho 0,25đ)
	1,0

	Câu 6

(2,0 điểm)

a
	- Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác thuộc loài khác.
	0,5

	b
	- Lai xa và đa bội hóa hay xảy ra ở thực vật vì:

+ Việc đa bội hóa ít ảnh hưởng đến sức sống của thực vật

+ Nhiều khi còn làm tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của thực vật
	0,5

	
	- Lai xa và đa bội hóa ít xảy ra ở động vật vì:

+ Thường làm mất cân bằng gen

+ Thường làm rối loạn cơ chế xác định giới tính dẫn đến gây chết
	0,5

	c
	Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới:

+ Do các trở ngại về mặt địa lí, một quần thể ban đầu được chia thành nhiều quần thể cách li với nhau. Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong điều kiện môi trường khác nhau dần dần được CLTN và các nhân tố tiến hóa khác làm cho khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen
	0,25



	
	+ Sự khác biệt về tần số alen được tích lũy dần và đến một lúc nào đó có thể xuất hiện các trở ngại dẫn đến cách li sinh sản. Khi sự cách li sinh sản giữa các quần thể xuất hiện thì loài mới được hình thành.
	0,25

	
	+ Sự cách lí địa lí chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa
	0,25


 ĐỀ CHÍNH THỨC


   





 ĐỀ CHÍNH THỨC


   








